
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHCN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2024 

THUỘC CTĐT CLC THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT, DO ĐƯỢC MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM 

(Kèm theo Quyết định số:    2120   /QĐ-ĐHCN, ngày  03   tháng  10  năm  2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

  
 

Định mức hoàn trả: Khóa QH-2019,2020: 400.000đ/tín chỉ 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khoá học 

Tên học phần 

được miễn học và 

công nhận điểm 

TC 

QĐ miễn học và công 

nhận điểm 

HK được miễn 

học và công 

nhận điểm 

Số tiền được 

hoàn trả (đ) 

1.  19021510 Đào Nhật Tân 10/08/2001 K64 ĐA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 
1363/QĐ-ĐHCN ngày 

08/07/2024 
HKII 2023-2024 2.000.000 

2.  20021326 Lâm Tiến Đạt 28/02/2002 K65 T-CLC Tiếng Anh B2 5 
1363/QĐ-ĐHCN ngày 

08/07/2024 
HKII 2023-2024 2.000.000 

3.  20021189 Nguyễn Văn Thắng 14/05/2002 K65 M-CLC3 Tiếng Anh B1 5 
1363/QĐ-ĐHCN ngày 

08/07/2024 
HKII 2023-2024 2.000.000 

Tổng: 6.000.000 

Số tiền hoàn trả: Sáu triệu đồng./. 



 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHCN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09 NĂM 2024 

THUỘC CTĐT CLC THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT, DO ĐƯỢC MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM 

(Kèm theo Quyết định số:    2120   /QĐ-ĐHCN, ngày  03   tháng  10  năm  2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

  
 

Định mức hoàn trả: Khóa QH-2018: 350.000đ/tín chỉ; Khóa QH-2019,2020: 400.000đ/tín chỉ 
   

 
 

 
ST

T 
MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khoá học 

Tên học phần 

được miễn học và 

công nhận điểm 

TC 

HK được miễn 

học và công 

nhận điểm 

QĐ miễn học và công 

nhận điểm 

Số tiền được 

hoàn trả (đ) 

1.  18021157 
Bùi Quang Việt 

Thắng 
07/10/2000 K63 ĐA-CLC1 Tiếng Anh cơ sở 3 5 HKI 2021-2022 

878/QĐ-ĐT ngày 

16/11/2021 
1.750.000 

2.  18020104 Đoàn Đình An 16/11/2000 K63 CACLC2 Tiếng Anh cơ sở 2 5 HKI 2024-2025 
2092/QĐ-ĐHCN ngày 

30/9/2024 
1.750.000 

3.  19021475 Nguyễn Đức Kiên 23/03/2001 K64 ĐA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2022-2023 
138/QĐ-ĐT ngày 

27/02/2023 
2.000.000 

4.  19021475 Nguyễn Đức Kiên 23/03/2001 K64 ĐA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2022-2023 
138/QĐ-ĐT ngày 

27/02/2023 
2.000.000 

5.  20020141 
Trần Đình Gia 

Khánh 
25/07/2002 K65 CA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 

1069/QĐ-ĐHCN ngày 

06/06/2024 
2.000.000 

6.  20020141 
Trần Đình Gia 

Khánh 
25/07/2002 K65 CA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 

1069/QĐ-ĐHCN ngày 

06/06/2024 
2.000.000 

7.  20020222 Nguyễn Vân Hà 18/09/2002 K65 CA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 
1069/QĐ-ĐHCN ngày 

06/06/2024 
2.000.000 

8.  20020222 Nguyễn Vân Hà 18/09/2002 K65 CA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 
1069/QĐ-ĐHCN ngày 

06/06/2024 
2.000.000 

9.  20021180 Phạm Thanh Sơn 06/05/2002 K65 M-MT3 Tiếng Anh B1 5 HKI 2024-2025 
2092/QĐ-ĐHCN ngày 

30/9/2024 
2.000.000 

10.  20021180 Phạm Thanh Sơn 06/05/2002 K65 M-MT3 Tiếng Anh B2 5 HKI 2024-2025 
2092/QĐ-ĐHCN ngày 

30/9/2024 
2.000.000 

Tổng: 19.500.000 

Số tiền hoàn trả: Mười chín triệu, năm trăm nghìn đồng./. 


